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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số:  27/2015/Qð-UBND           Quảng Ngãi, ngày  19  tháng  6  năm 2015 
  

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc  
Chương trình 135 cho các xã ñặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các 

 thôn, bản ñặc biệt khó khăn trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 68/2013/TTLT-BTC-BLðTBXH ngày 21/5/2013 của 
Bộ Tài chính, Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội quy ñịnh quản lý và sử dụng kinh phí 
thực hiện Dự án 3 và Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh bền 
vững giai ñoạn 2012-2015; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHðT-TC-XD ngày 
18/11/2013 của Ủy ban Dân tộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và 
ðầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ ñầu 
tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã ñặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an 
toàn khu, các thôn, bản ñặc biệt khó khăn; 

Căn cứ Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/12/2014 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung Hỗ trợ phát triển sản xuất quy 
ñịnh tại Quyết ñịnh số 551/Qð-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình 135 về hỗ trợ ñầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã ñặc 
biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản ñặc biệt khó khăn; Thông tư số 
26/TTLB-TC-CT ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính, Công Thương; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 
1359/TTr-SNN&PTNT ngày 16/6/2015 về việc ban hành Quy ñịnh thực hiện dự án hỗ trợ 
phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho các xã ñặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, 
các thôn, bản ñặc biệt khó khăn trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Báo cáo thẩm ñịnh của Sở 
Tư pháp số 81/BC-STP ngày  28/5/2015, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh thực hiện dự án hỗ trợ phát 
triển sản xuất thuộc Chương trình 135 cho các xã ñặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các 
thôn, bản ñặc biệt khó khăn trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

ðiều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Dân 
tộc tỉnh và các sở, ngành liên quan theo dõi, ñôn ñốc và kiểm tra quá trình thực hiện Quyết 
ñịnh này tại các huyện liên quan.  
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ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2015. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Công Thương, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính; Trưởng Ban Dân tộc; Giám ñốc 
Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện miền núi và các huyện: Bình 
Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, ðức Phổ và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Viết Chữ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

QUY ðỊNH 

Thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135  
cho các xã ñặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản ñặc biệt khó khăn trên ñịa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi  
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 27 /2015/Qð-UBND  
ngày 29 /6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh: Quy ñịnh này quy ñịnh thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản 
xuất thuộc Chương trình 135 cho các xã ñặc biệt khó khăn, xã an toàn khu (sau ñây gọi là 
xã) và các thôn, bản ñặc biệt khó khăn (sau ñây gọi là thôn) trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

2. ðối tượng áp dụng: 

a) Hộ nghèo, hộ cận nghèo: ðược xác ñịnh theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước về 
chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

b) Nhóm hộ: Phải ñảm bảo các ñiều kiện sau: 

- ðược lựa chọn công khai, dân chủ từ thôn, gồm những hộ nghèo, cận nghèo và 
những hộ khác không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo ñang sinh sống trên cùng ñịa bàn cụm 
dân cư thôn, bản, có cùng nguyện vọng phát triển một hoạt ñộng sản xuất, dịch vụ và tự 
nguyện tham gia nhóm. Nhóm hộ có 1 trưởng nhóm do các hộ bầu ra ñể quản lý ñiều hành 
các hoạt ñộng của nhóm (ưu tiên phụ nữ làm trưởng nhóm). 

- Nhóm hộ có quy chế hoạt ñộng, trong ñó quy ñịnh rõ trách nhiệm, nghĩa vụ quyền 
lợi của thành viên trong nhóm ñể thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất mà nhóm ñã ñề 
ra, ñảm bảo sử dụng hiệu quả vốn hỗ trợ, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho các 
thành viên trong nhóm.  

- Việc thành lập nhóm hộ do UBND xã quyết ñịnh. Số thành viên tham gia trong 01 
nhóm hộ tối thiểu không dưới 5 hộ/nhóm và tối ña không quá 20 hộ/nhóm; trong ñó, số hộ 
khác không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trong nhóm không quá 20% tổng số hộ của 
nhóm và phải có sự thống nhất của ña số hộ nghèo, cận nghèo. Nhóm hộ tự xây dựng quy 
chế hoạt ñộng, ñược trưởng thôn ñồng thuận và Chủ tịch UBND xã phê duyệt. 

ðiều 2. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. ðối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất: 

a) Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng ñất, phát triển sản xuất 
nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của ñịa phương. 

b) Phù hợp với ñiều kiện, ñặc ñiểm, nhu cầu sản xuất của hộ nghèo, hộ cận nghèo. 
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c) ðảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia và cam kết của người dân trong việc 
xây dựng và thực hiện dự án. 

2. ðối với hộ nghèo, cận nghèo: 

a) Có ñiều kiện về ñất ñai, lao ñộng và tư liệu sản xuất ñáp ứng với nội dung của dự 
án. 

b) Có cam kết thực hiện ñúng các nội dung sản xuất ñã ñăng ký. 

3. ðối với hộ không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo: 

a) Là những hộ có uy tín ñang sinh sống trên cùng ñịa bàn, có kinh nghiệm trong sản 
xuất, có khả năng hướng dẫn, giúp ñỡ hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất vươn lên 
thoát nghèo. 

b) Chỉ ñược nhận các khoản hỗ trợ thông qua gói hỗ trợ cho nhóm hộ khi hộ ñó là 
thành viên của nhóm hộ theo quy ñịnh tại ñiểm b, khoản 2, ðiều 1 của Quy ñịnh này. 

4. Về giống cây trồng, vật nuôi, máy móc, thiết bị, công cụ sản xuất, chế biến, bảo 
quản và vật tư phục vụ sản xuất: 

a) Chủng loại, ñịnh mức kỹ thuật ñối với các loại giống cây trồng, vật nuôi và vật tư 
phục vụ sản xuất ñược áp dụng như Phụ lục số 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 372/Qð-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy ñịnh 
mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của 
Chính phủ tại các huyện nghèo của tỉnh Quảng Ngãi. 

b) Các loại vật tư chủ yếu phục vụ sản xuất như: thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, 
phân bón, thức ăn chăn nuôi phải nằm trong danh mục ñược phép sản xuất, kinh doanh tại 
Việt Nam theo quy ñịnh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

c) Các loại máy móc, thiết bị, công cụ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nông 
nghiệp sau thu hoạch chỉ hỗ trợ khi thực sự cần thiết và phải phù hợp với ñiều kiện sản xuất 
của ñịa phương và ñược HðND xã thống nhất thông qua. 

5. Những ñối tượng ñược hưởng chính sách tại Quy ñịnh này, nếu ñang hưởng các 
chính sách ưu ñãi khác không trùng với chính sách tại Quy ñịnh này thì tiếp tục hưởng các 
chính sách ñó; nếu trùng với các chính sách trong Quy ñịnh này nhưng với mức hỗ trợ khác 
nhau thì ñược hưởng theo mức hỗ trợ cao nhất. 

Chương II 

NHỮNG QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 3. Nội dung hỗ trợ  

1. Hỗ trợ các hoạt ñộng khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công, tổ 
chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn giúp người dân nâng cao kiến thức phát triển kinh tế hộ 
gia ñình, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tiếp cận tín dụng, thị trường, 
sử dụng ñất có hiểu quả. Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất tiên 
tiến. 

2. Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất, chuồng trại, ao nuôi: 

a) Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có năng suất, chất lượng, có giá trị cao trên thị 
trường theo nguyện vọng của người dân và phù hợp với ñiều kiện sản xuất của ñịa phương. 
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b) Vật tư chính phục vụ sản xuất phù hợp với hạng mục sản xuất trong dự án (thức ăn 
chăn nuôi, phân hoá học, thuốc thú y bao gồm vắc xin tiêm phòng các dịch bệnh nguy hiểm 
cho gia súc gia cầm, thuốc bảo vệ thực vật, ...). 

Hỗ trợ vật tư phục vụ chuyển ñổi cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế. 

c) Hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi, cải tạo diện tích nuôi trồng thủy sản. 

3. Hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển sản xuất: 

a) Xây dựng mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở xã gắn với áp dụng các tiến bộ 
khoa học kỹ thuật về giống, quy trình canh tác, chăn nuôi, chế biến, bảo quản và tiêu thụ 
nông sản. 

b) Xây dựng mô hình kinh tế hợp tác giữa hộ, nhóm hộ với các doanh nghiệp, hợp 
tác xã, tổ hợp tác,... trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản. 

4. Hỗ trợ mua sắm thiết bị máy móc, công cụ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm 
nông nghiệp sau thu hoạch: 

a) Hỗ trợ chi phí mua máy, thiết bị cơ khí hoặc bán cơ khí phục vụ sản xuất (máy 
cày, bừa, bơm nước; máy tuốt lúa, ...) và phục vụ chế biến, bảo quản nông sản (máy sấy, 
máy thái trộn thức ăn chăn nuôi...); ưu tiên hỗ trợ những trang thiết bị, máy, công cụ sử 
dụng ñược nguồn nguyên liệu sẵn có và ñang có nhu cầu cao của ñịa phương. 

b) Hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật ñể sử dụng thành thạo các loại trang thiết bị, 
máy, công cụ ñược hỗ trợ. 

5. Hỗ trợ các hoạt ñộng khuyến công: Căn cứ Thông tư số 26/TTLB-TC-CT ngày 
18/12/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, UBND tỉnh sẽ quy ñịnh nội dung và 
mức hỗ trợ các hoạt ñộng khuyến công cụ thể sau. 

ðiều 4. Mức hỗ trợ 

 1. Hỗ trợ các hoạt ñộng khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và khuyến công: 

a) Thuê hội trường, trang thiết bị phục vụ lớp học, vật tư thực hành (nếu có) theo hóa 
ñơn, chứng từ hợp pháp.  

b) Hỗ trợ cho giảng viên và hướng dẫn viên:  

- Chi bồi dưỡng giảng viên và hướng dẫn viên:  

+ Giảng viên (01 người/ngày/8 tiết): 400.000 ñồng/người/ngày ñã bao gồm tiền biên 
soạn tài liệu, bài giảng.  

+ Hướng dẫn viên thực hành thao tác kỹ thuật (01 người/ngày/8 tiết): 200.000 
ñồng/người/ngày ñã bao gồm tiền biên soạn tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật.  

- Chi tiền ñi lại, tiền thuê chỗ ở: 

+ ðối với giảng viên, hướng dẫn viên là cán bộ công chức cấp Sở hoặc tương ñương; 
cán bộ công chức cấp huyện hoặc tương ñương; lãnh ñạo, viên chức của Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh, Trung tâm Khuyến công tỉnh, Trạm Khuyến nông huyện hoặc tương ñương ñược 
hỗ trợ tiền ñi lại, tiền thuê chỗ ở theo chế ñộ công tác phí hiện hành ñối với công chức, viên 
chức nhà nước. 
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+ ðối với giảng viên, hướng dẫn viên là cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, người lao ñộng có 
tay nghề cao tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nông dân sản xuất giỏi,... 
ñược hỗ trợ tiền ñi lại bằng phương tiện giao thông công cộng (gồm: tiền thuê phương tiện 
chiều ñi và về từ nhà ñến sân bay, ga tàu, bến xe; vé máy bay, vé tàu, vé xe vận tải công 
cộng từ cơ quan ñể di chuyển ñến nơi công tác và theo chiều ngược lại) theo hóa ñơn, chứng 
từ hợp pháp. Hỗ trợ tiền thuê chỗ ở theo hóa ñơn chứng từ hợp pháp, nhưng tối ña không 
quá 500.000 ñồng/người/ngày - ñêm. 

c) Hỗ trợ cho học viên tham gia các lớp tập huấn: 

- 100% chi phí tài liệu học nhưng không quá 30.000 ñồng/người/khóa học.  

- Tiền ăn không quá 25.000 ñồng/người/ngày thực học.  

- Tiền nước uống không quá 15.000 ñồng/người/ngày thực học. 

- Học viên ở cách xa nơi cư trú từ 10 km trở lên ñối với ñịa bàn có hệ số phụ cấp khu 
vực từ 0,3 trở lên ñược hỗ trợ 2.000 ñồng/km thực ñi; học viên ở cách xa nơi cư trú từ 15 
km trở lên ñối với các vùng còn lại của tỉnh Quảng Ngãi ñược hỗ trợ 1.500 ñồng/km thực ñi, 
nhưng tối ña mức hỗ trợ tiền xe cho 01 học viên không quá 150.000 ñồng/người/khóa học. 

- Hỗ trợ 100% tiền thuê chỗ ở cho học viên ở cách xa nơi cư trú từ 25km trở lên, 
nhưng tối ña không quá 100.000 ñồng/người/ngày-ñêm. 

d) Hỗ trợ tham quan học tập các mô hình tiên tiến tại các ñịa phương trên ñịa bàn 
tỉnh (ñi - về trong ngày): 

- Tiền ăn không quá 60.000 ñồng/người/ngày. 

- Tiền nước uống không quá 15.000 ñồng/người/ngày. 

- Chi tiền thuê xe tham quan theo hóa ñơn, chứng từ hợp pháp.  

2. Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất, chuồng trại, ao nuôi: 

a) Hỗ trợ 01 lần tiền ñể mua giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản và vật tư phục 
vụ sản xuất. Mức hỗ trợ tối ña không quá 10 triệu ñồng/hộ nghèo, không quá 8 triệu 
ñồng/hộ cận nghèo và không quá 5 triệu ñồng/hộ không thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. 
Nếu tổng mức ñầu tư mua giống và vật tư sản xuất vượt quá mức hỗ trợ nêu trên thì hộ 
hưởng thụ phải ñầu tư thêm vốn ñể mua giống, vật tư tổ chức sản xuất ñạt hiệu quả theo 
ñúng cam kết.   

b) Hỗ trợ 1 lần với mức 2,0 triệu ñồng/hộ ñể làm chuồng trại chăn nuôi (chỉ hỗ trợ 
cho hộ nghèo). Mẫu chuồng trại chăn nuôi theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tại Quyết ñịnh số 301/Qð-SNNPTNT ngày 15/7/2013 về việc phê duyệt 
mẫu chuồng trại chăn nuôi hộ gia ñình nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 
Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới năm 2013. 

c) Hỗ trợ 1 lần với mức 1,5 triệu ñồng/hộ ñể cải tạo ao nuôi thủy sản có diện tích ao 
từ 100m2 trở lên (chỉ hỗ trợ cho hộ nghèo). Quy cách ao nuôi thủy sản do UBND huyện quy 
ñịnh phù hợp với ñịa phương; UBND xã giám sát việc cấp phát hỗ trợ tiền theo thực tế diện 
tích ao nuôi thủy sản ñược cải tạo theo quy ñịnh. 

3. Hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển sản xuất: 

a) Giống, vật tư chính: Hỗ trợ 100% chi phí mua giống và vật tư chính ñể xây dựng 
các mô hình trình diễn về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; bao gồm các loại phân bón, hoá 
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chất, thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản, thuốc thú y bao gồm vắc xin phòng dịch, vật tư khác 
(nếu có). Mức hỗ trợ tối ña cho hộ tham gia mô hình không quá 10 triệu ñồng/hộ nghèo, 
không quá 8 triệu ñồng/hộ cận nghèo và không quá 5 triệu ñồng/hộ không thuộc diện hộ 
nghèo và cận nghèo.  

b) Chi phí triển khai mô hình: Tập huấn cho người tham gia mô hình, hội nghị tổng 
kết rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình. Nội dung và mức hỗ trợ áp dụng ñiểm a, b và c, 
khoản 1, ðiều 4 của Quy ñịnh này, nhưng tối ña không quá 12 triệu ñồng/mô hình. Riêng 
hội nghị tổng kết mô hình chỉ ñược chi hỗ trợ tiền tài liệu, tiền nước uống và tiền ăn (ñối với 
những người không hưởng lương từ ngân sách). 

4. Hỗ trợ mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm 
nông nghiệp sau thu hoạch: 

a) Hỗ trợ 01 lần tiền ñể mua thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản 
sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch. Mức hỗ trợ tối ña không quá 10 triệu ñồng/hộ nghèo, 
không quá 8 triệu ñồng/hộ cận nghèo và không quá 5 triệu ñồng/hộ không thuộc diện hộ 
nghèo và cận nghèo. Nếu tổng mức ñầu tư mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất vượt quá 
mức hỗ trợ nêu trên thì hộ hưởng thụ phải ñầu tư thêm vốn ñể mua máy móc, thiết bị tổ 
chức sản xuất ñạt hiệu quả theo ñúng cam kết.   

b) Quy trình hỗ trợ máy, thiết bị và quản lý sử dụng máy, thiết bị thực hiện theo 
Công văn số 120/KTHT-HTTT ngày 16/3/2009 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông 
thôn về việc hướng dẫn thực hiện mua sắm, quản lý sử dụng máy, thiết bị cho nhóm hộ Dự 
án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135. 

5. Hỗ trợ các hoạt ñộng khuyến công: Căn cứ Thông tư số 26/TTLB-TC-CT ngày 
18/12/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, UBND tỉnh sẽ quy ñịnh nội dung và 
mức hỗ trợ các hoạt ñộng khuyến công cụ thể sau. 

ðiều 5. Xây dựng kế hoạch, thẩm ñịnh, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án 
hỗ trợ phát triển sản xuất 

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã: 

- Tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân bằng nhiều hình thức ñể 
người dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của ðảng và Nhà nước về mục ñích, nội dung 
hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình 135. 

- Tổ chức họp các Trưởng thôn ñể thống nhất kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát 
triển sản xuất, phương thức tổ chức thực hiện phù hợp với quy ñịnh của Chương trình 135 
và quy hoạch xây dựng nông thôn mới. 

- Tổng hợp, phê duyệt danh sách hộ, nhóm hộ ñăng ký tham gia dự án. 

- Xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, lập hồ sơ trình UBND huyện thẩm ñịnh, 
phê duyệt. 

b) Trưởng thôn: 

- Tổ chức họp dân trong thôn ñể thông tin về dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc 
Chương trình 135; phát ñơn và hướng dẫn cho các ñối tượng thuộc diện ñược hưởng thụ dự 
án ñăng ký tham gia. 
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- Tổng hợp ñơn ñăng ký của các hộ; tổ chức họp dân trong thôn tiến hành bình xét 
hộ, nhóm hộ tham gia dự án; lập danh sách hộ, nhóm hộ gửi về UBND xã ñể phê duyệt, 
tránh các trường hợp trùng lắp danh sách hộ, nhóm hộ.   

c) Trưởng nhóm hộ:  

- Quản lý, ñiều hành các hoạt ñộng của nhóm hộ có liên quan ñến dự án phát triển 
sản xuất và chịu trách nhiệm trước UBND xã về kết quả thực hiện dự án. 

- Xây dựng và trình UBND xã chuẩn y các nội dung sau ñây: 

+ Nội quy hoạt ñộng của nhóm hộ phù hợp với các nội dung dự án ñã ñược UBND 
huyện phê duyệt. 

+ Quy chế quản lý, sử dụng tài sản chung của nhóm hộ do dự án phát triển sản xuất 
ñầu tư. 

2. Thẩm ñịnh, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất: 

a) Ủy ban nhân dân cấp xã:  

- Gửi trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ xin thẩm ñịnh và phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển 
sản xuất ñến UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện). 

- Hồ sơ gồm có: tờ trình xin phê duyệt dự án của UBND xã; ñơn ñăng ký của các hộ 
tham gia dự án; biên bản họp thôn; danh sách hộ, nhóm hộ và thuyết minh dự án hỗ trợ phát 
triển sản xuất (hồ sơ ñược lập theo hướng dẫn tại các phụ lục: 1, 2, 3 và 4 ban hành kèm 
theo Quy ñịnh này). 

- Khi có quyết ñịnh phê duyệt dự án của UBND huyện, UBND xã tiến hành nhân bản 
hồ sơ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñóng 
dấu thẩm ñịnh ñể nộp cho các phòng, ban chức năng có liên quan của huyện và lưu trữ tại 
UBND xã theo quy ñịnh.  

b) Ủy ban nhân dân huyện: 

- UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp tiếp nhận, 
kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ do UBND xã nộp, tiến hành lập giấy biên nhận hồ sơ ñể thẩm 
ñịnh nếu hồ sơ hợp lệ. Ngược lại, nếu hồ sơ do UBND xã nộp chưa hợp lệ thì Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn UBND xã lập và hoàn tất hồ sơ 
dự án gửi thẩm ñịnh và phê duyệt theo quy ñịnh.  

- Thời gian thẩm ñịnh, phê duyệt và trả kết quả cho UBND xã trong vòng 12 (mười 
hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; trong ñó: 

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, thẩm ñịnh các nội dung của dự 
án hỗ trợ phát triển sản xuất trong 10 (mười) ngày làm việc. 

+ Hoàn tất thẩm ñịnh, lập báo cáo, trình UBND huyện phê duyệt dự án hỗ trợ phát 
triển sản xuất và trả kết quả cho UBND xã trong 02 (hai) ngày làm việc. 

3. Triển khai thực hiện dự án:  

a) UBND huyện phân công các phòng, ban chức năng hướng dẫn, tăng cường cán bộ 
giúp ñỡ các xã triển khai thực hiện dự án có hiệu quả. 

b) UBND xã: 
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- Tổ chức thực hiện dự án theo nội dung, ñịnh mức ñược UBND huyện phê duyệt. 

- Phân công cán bộ ñứng ñiểm theo dõi, hướng dẫn thực hiện dự án. 

- Tổng hợp, ñánh giá và báo cáo kết quả thực hiện dự án. 

ðiều 6. Kiểm tra, giám sát 

1. Nội dung kiểm tra, giám sát: 

a) Công tác phân bổ và giao kế hoạch dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. 

b) Các hoạt ñộng khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công; hỗ trợ giống 
cây trồng, vật nuôi, thủy sản; xây dựng mô hình phát triển sản xuất; mua sắm trang thiết bị, 
máy móc, công cụ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch và các 
hoạt ñộng khuyến công thuộc Chương trình 135. 

c) ðánh giá hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

2. Phương thức kiểm tra: 

a) Cấp trên kiểm tra cấp dưới ñịnh kỳ 6 tháng hoặc 1 năm 1 lần. Trường hợp nhiều 
ñoàn kiểm tra của cấp trên cùng kiểm tra ở một cấp dưới thì phải có sự phối hợp, tránh 
chồng chéo. 

b) Cấp xã: UBND xã sử dụng ban giám sát xã ñể thực hiện công tác giám sát. 

3. Chi phí kiểm tra, giám sát:  

a) UBND huyện, xã chủ ñộng bố trí kinh phí từ ngân sách ñể chi phí kiểm tra, giám 
sát ñánh giá kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên ñịa bàn do cấp huyện, xã 
thực hiện. 

b) Kinh phí kiểm tra, giám sát của Ban chỉ ñạo tỉnh và các sở, ban, ngành có liên 
quan của tỉnh do Ban Dân tộc tỉnh (Cơ quan thường trực Chương trình 135 của tỉnh) bố trí 
từ nguồn kinh phí quản lý Chương trình 135 theo quy ñịnh của Thông tư liên tịch số 
05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHðT-TC-XD ngày 18/11/2013 của Ủy ban Dân tộc, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Xây 
dựng. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 7. Trách nhiệm của các cơ quan thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 
thuộc Chương trình 135  

1. Giao Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Kiểm tra, giám sát, tổng hợp, ñánh giá và báo cáo ñịnh kỳ kết quả thực hiện dự án 
hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135. Chỉ ñạo tổng kết một số mô hình ñiểm ñể 
rút kinh nghiệm.  

b) Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh về chủng loại, ñịnh mức kỹ thuật ñối 
với giống cây trồng, vật nuôi, vật tư thì chủ ñộng ñiều chỉnh, bổ sung kịp thời nhưng phải 
phù hợp với quy hoạch, ñề án tái cơ cấu ngành và ñiều kiện phát triển sản xuất của ñịa 
phương.  
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2. Giao các sở, ban, ngành, ñịa phương có liên quan trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, 
có trách nhiệm chỉ ñạo, kiểm tra, giám sát, ñôn ñốc thực hiện Quy ñịnh; kịp thời phát hiện 
những sai sót trong việc thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

3. UBND các huyện:                              

a) Tổ chức thẩm ñịnh và phê duyệt dự án cho các xã; tổng hợp kế hoạch hàng năm 
báo cáo UBND tỉnh, ñồng gửi cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

b) Hướng dẫn, hỗ trợ UBND cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ của chủ ñầu tư. 

c) Tổ chức lồng ghép, huy ñộng nguồn lực ñể thực hiện dự án. 

d) Chỉ ñạo, kiểm tra, ñánh giá kết quả thực hiện dự án trên ñịa bàn huyện. 

ñ) Chỉ ñạo một số mô hình ñiểm ñể rút kinh nghiệm và nhân rộng. 

e) Chịu trách nhiệm ñối với kết quả thẩm ñịnh, phê duyệt dự án phát triển sản xuất 
cho các xã và kết quả thực hiện dự án trên ñịa bàn huyện. 

g) Tổng hợp, ñánh giá và báo cáo ñịnh kỳ 06 tháng, 01 năm về Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (qua Chi cục Phát triển nông thôn) và Ban Dân tộc tỉnh (Cơ quan 
thường trực Chương trình 135 của tỉnh) ñể tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo ñịnh kỳ.  

4. UBND xã: 

a) Làm chủ ñầu tư dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 trên ñịa 
bàn xã.  

b) Chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn hộ, nhóm hộ; các loại giống cây trồng vật 
nuôi, vật tư và thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nông 
nghiệp ñể ñầu tư; lựa chọn mô hình phát triển sản xuất và kết quả thực hiện dự án trên ñịa 
bàn xã. 

c) Xây dựng kế hoạch chuyển ñổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi trên ñịa bàn xã 
phù hợp với ñiều kiện sản xuất, tập quán sản xuất ñịa phương; xây dựng kế hoạch thực hiện 
dự án hàng năm trình UBND huyện phê duyệt; phê duyệt danh sách hộ tham gia thực hiện 
dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. 

d) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại cơ sở và tổng 
hợp báo cáo ñịnh kỳ 06 tháng, 01 năm về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn ñể tổng hợp báo cáo cho cấp trên). 

ðiều 8. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc hoặc chưa phù hợp, các ñịa 
phương phản ảnh về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ñể nghiên 
cứu, ñề xuất, sửa ñổi bổ sung cho phù hợp./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 
Lê Viết Chữ 
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PHỤ LỤC 01 
ðƠN ðĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 27/2015/Qð-UBND ngày  29/6/2015  
của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 
UBND Xã .... 

Thôn …. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
  (Tên thôn), ngày      tháng      năm …… 

 
ðƠN ðĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 

 

Họ tên chủ hộ: 

ðịa chỉ: (thôn, xã, huyện) 

1. ðiều kiện sản xuất của hộ gia ñình 

TT Nội dung ðơn vị tính Số lượng Ghi chú 
1 Diện tích ñất ñể tham gia dự án m2     
2 Lao ñộng trong ñộ tuổi       
3 ðiều kiện khác       

 
2. Nội dung ñăng ký tham gia dự án 

TT Nội dung ðơn vị tính Số lượng Ghi chú 
1 Giống cây trồng       
2 Giống vật nuôi       
3 Phân bón       
4 Máy móc, thiết bị       
5 …………………………       

- Nội dung ñăng ký tham gia dự án: (ñịa ñiểm, mục tiêu) 

- Theo dự kiến dự án phát triển sản xuất của xã, cam kết có ñủ nguồn lực (ñất ñai, nhân 
công, chuồng trại...v v) ñể thực hiện các hoạt ñộng nói trên. Cam kết thực hiện ñầy ñủ các 
nội dung, quy ñịnh của dự án; 

Hộ xin cam ñoan thực hiện ñầy ñủ các ñiều ñã cam kết trên; nếu sai hộ xin chịu trách nhiệm 
trước pháp luật./. 
        Chủ hộ ñăng ký 
              (ký tên) 
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PHỤ LỤC 02 
BIÊN BẢN HỌP THÔN 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 27/2015/Qð-UBND ngày 19/6/2015  
của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 
UBND Xã .... 

Thôn …. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
  (Tên thôn), ngày      tháng      năm …… 

 
BIÊN BẢN HỌP THÔN 

Hôm nay, ngày      tháng      năm 20..., tại (ghi rõ ñịa ñiểm tổ chức họp) thôn …… ñã 
tổ chức họp ñể: (nêu mục ñích cuộc họp). 

- Chủ trì cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh người chủ trì). 

- Thư ký cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh). 

- Thành phần tham gia: 

+ ðại diện các tổ chức, ñoàn thể tham gia:.................................................................  

.....................................................................................................................................  

+ Số lượng hộ tham gia (có danh sách kèm theo): 

1. Nội dung cuộc họp 

- Phổ biến dự kiến dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của xã 

- Phổ biến chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 

- Bình xét hộ ñủ ñiều kiện về ñất ñai, lao ñộng tham gia dự án 

- Quyết ñịnh hộ, nhóm hộ tham gia dự án. 

.....................................................................................................................................  

2. Kết quả cuộc họp 

- Danh sách các hộ, nhóm hộ ñược lựa chọn tham gia dự án....................................  

- Nội dung dự án hỗ trợ phát triển sản xuất ñề nghị chỉnh sửa, bổ sung....................  

- Phương thức tổ chức thực hiện dự án.....................................................................  

Cuộc họp ñã kết thúc vào ... giờ … cùng ngày. Các thành viên tham dự ñã thống nhất nội 
dung biên bản./. 
  

ðại diện hộ dân 
(ký, họ tên) 

Thư ký 
(ký, họ tên) 

Chủ trì  
(ký, họ tên) 
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PHỤ LỤC 03 
DANH SÁCH HỘ THAM GIA DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số  27/2015/Qð-UBND ngày 19/6/2015  
của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 
UBND XÃ .... 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

  (Tên xã), ngày      tháng      năm …… 
 

DANH SÁCH HỘ, NHÓM HỘ THAM GIA  
DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 

 

Căn cứ vào Biên bản họp các thôn ... ngày ... tháng ... năm…… về lựa chọn danh sách hộ, 
nhóm hộ tham gia và nội dung thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 
135 năm 20…; 
Căn cứ nhu cầu của các hộ, nhóm hộ tham gia thực hiện dự án; 

Danh sách các hộ, nhóm hộ ñăng ký tham gia dự án và nhận hỗ trợ như sau: 
 

ðăng ký hỗ trợ Ghi chú 
TT Họ và tên ðịa chỉ 

Diện 
tích ñất 

SX 

Lao 
ñộng Giống cây 

trồng 
Giống 

vật nuôi 
Phân 
bón 

………  

                    
                    
                    
                    
                    
 

Tổng số hộ tham gia:................................................................................................  

Tổng số nhóm hộ tham gia (nếu có):........................................................................  

Tổng số tiền ñề nghị dự án hỗ trợ :………………ñồng (bằng chữ........................... ) 

Tổng số tiền người dân ñóng góp:……………….ñồng (bằng chữ........................... ) 

ðồng ý......................................................................................................................  

Không ñồng ý (thay ñổi nếu có)...............................................................................  

 
Người lập 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
Xác nhận của UBND xã 

(Chủ tịch Ký tên ñóng dấu) 
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PHỤ LỤC 04 
THUYẾT MINH DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số  27/2015/Qð-UBND ngày  19/6/2015  
của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 
UBND XÃ .... 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

  (Tên xã), ngày      tháng      năm …… 
THUYẾT MINH  

DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 
 

1. Mục tiêu dự án: 

- Phát triển sản xuất ñể tạo việc làm, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị thu nhập 
từ sản xuất... 

- Thu nhập tăng thêm của các hộ nghèo tham gia dự án. 

- Số hộ thoát nghèo sau khi tham gia dự án. 

2. Nội dung dự án: 

- ðịa ñiểm triển khai: (thôn, bản). 

- Tóm tắt nội dung dự án (loại hình sản xuất, qui mô, tổng số hộ, nhóm hộ tham gia…vv). 

- Các yêu cầu về kỹ thuật: Giải thích rõ các yêu cầu chi tiết về mặt kỹ thuật liên quan ñến 
các hoạt ñộng dự án. Ví dụ: Tên giống, chủng loại, yêu cầu chất lượng, số lượng hỗ trợ, các 
loại vật tư, thiết bị cần thiết hỗ trợ (tên, chủng loại, thông số kỹ thuật, số lượng hỗ trợ,...), 
quy trình kỹ thuật áp dụng...v.v. 

- Thời gian triển khai. 

- Dự kiến ñạt ñược. 

- ...................................... 

3. Các hoạt ñộng của dự án (nếu dự án bao gồm nhiều năm thì mỗi năm làm một 1 bảng 
và 1 bảng tổng hợp chung theo mẫu sau). 

Thành tiền 

STT Tên hoạt ñộng 
Số hộ, 

nhóm hộ 
tham gia 

Số lượng, 
khối 

lượng 

ðơn 
giá Dân ñóng 

góp 
Dự án 
hỗ trợ 

Thời gian 
thực hiện và 
các ghi chú 

khác 
  ………. …… …… …… …… …… …………… 
  Tổng kinh phí             
 
4. Tổ chức thực hiện dự án: 

- Nêu rõ phương thức tổ chức thực hiện. 

- Trách nhiệm của các hộ tham gia dự án. 

- Trách nhiệm của UBND cấp xã, Trưởng thôn, bản và cán bộ tham gia thực hiện dự án. 
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5. Kiểm tra, ñánh giá, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện dự án 

- Nêu rõ nội dung hình thức kiểm tra, ñánh giá thực hiện dự án. 

- Phân công tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm tra, ñánh giá, tổng kết, báo cáo kết quả thực 
hiện dự án. 

  

  Ngày    tháng    năm 20... 
TM. UBND XÃ.... 

CHỦ TỊCH 
(ký và ñóng dấu) 

 

 


